UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH







                   

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
       Bậc đào tạo: Cao Đẳng 

HỌC PHẦN :                  CƠ ỨNG DỤNG
HỌC KỲ      :     HÈ        NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp :  13CĐ - CK               Ngày thi: 24/8/2015
Thời gian thi:  90 phút   (SV không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (3 điểm)
Bánh xe có bán kính R = 0,6m lăn không trượt lên mặt phẳng dốc. Ở thời điểm khảo sát, vận tốc tâm O có trị số vo= 6m/s. Hãy xác định vận tốc tuyệt đối của các điểm M1, M2, M3 thuộc vành bánh xe.
Câu 2: (3 điểm)
Tại điểm A của một giá đỡ gồm hai thanh AB và AC có đường kính lần lượt là dAB=2cm và dAC=1,5cm, người ta tác dụng một lực P = 20kN theo sơ đồ hình vẽ. Kiểm tra độ bền của 2 thanh. Biết 2 thanh làm bằng thép có ứng suất cho phép [(k] = [(n] = 12kN/cm2.
Câu 3: (4 điểm)
Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 2000N, P2 = 1000N và m = 1000Nm (hình vẽ)

a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)

b)  Xác định đường kính d của dầm . Biết [(] = 300MN/m2 (0,5đ)
--------- HẾT ---------

             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIÁO VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   

      Vũ Quang Khải
       
      Phan Thị Xuân Trang
        
ĐÁP ÁN ĐỀ  01:
Câu 1: (3 điểm)

Hình vẽ: (1,0)

Chọn tâm vận tốc tức thời P ( M1  (0,25)
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Câu 2: (3 điểm)
 Hình vẽ (0,5)
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· Thanh AB chịu kéo:
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· Thanh AC chịu nén:
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Câu 3: (4 điểm)
a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)
* Xác định phản lực liên kết: (1.0)
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*Vẽ biểu đồ nội lực  (2,5đ)
· Biểu đồ Qy:(0,75)
Đoạn AC:  
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Đoạn CD:  
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Đoạn DB:  
[image: image10.wmf]0N

100

R

P

R

Q

D

1

A

y

=

+

+

=

  (0,125)
Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125)
· Biểu đồ Mx: (1,75)
Đoạn AC
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    Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25)
b) Xác định đường kính d của dầm 
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH







                   

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
       Bậc đào tạo: Cao Đẳng 

HỌC PHẦN :                  CƠ ỨNG DỤNG
HỌC KỲ      :     HÈ        NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp :  13CĐ - CK               Ngày thi: 24/8/2015
Thời gian thi:  90 phút   (SV không được sử dụng tài liệu)
Câu 3: (3 điểm)
Hai thước song song cùng chuyển động về một phía với các vận tốc không đổi v1= 2m/s và v2= 6m/s. Giữa các thước, người ta đặt đĩa tròn bán kính R = 0,6m, đĩa lăn không trượt theo các thước. Hãy xác định vận tốc của tâm đĩa.
Câu 2: (3 điểm)
Người ta nối hai tấm tôn bằng đinh tán. Tấm thứ nhất dày a = 8mm, tấm thứ hai dày b=6mm; đường kính đinh tán d=16mm, lực kéo tấm tôn là P = 116 KN. Biết đinh tán có [(c]  = 140MN/m2; [(d]= 320MN/m2. Xác định số đinh tán cần thiết để nối hai tấm tôn đó.
Câu 3: (4 điểm)
  Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn với đường kính d = 35mm. Dầm chịu tác dụng của các lực P1= 4000N, P2 = 500N và m = 400Nm (hình vẽ)
a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)

b)  Kiểm tra độ bền  của dầm . Biết [(] = 300MN/m2 (0,5đ)
--------- HẾT ---------

             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIÁO VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   

      Vũ Quang Khải
       
      Phan Thị Xuân Trang
        
ĐÁP ÁN ĐỀ  02:
Câu 1: (3 điểm)

Xác định tâm vận tốc tức thời (hình vẽ)  (1,0) 


(thiều hình vẽ, câu này không chấm điểm)
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Câu 2: (3 điểm)
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ĐS: Chọn n = 5 đinh 
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Câu 3: (4 điểm)


a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)
* Xác định phản lực liên kết: (1.0)
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*Vẽ biểu đồ nội lực  (2,5đ)
· Biểu đồ Qy:(0,75)
Đoạn AC:  
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Đoạn CD:  
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Đoạn DB:  
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Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125)
· Biểu đồ Mx: (1,75)
Đoạn AC
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    Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25)
b)Kiểm tra độ bền của dầm (0,5 đ)
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Vì ( >((( nên dầm không đảm bảo độ bền
           (0,25)
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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH







                   

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
       Bậc đào tạo: Cao Đẳng 

HỌC PHẦN :                  CƠ ỨNG DỤNG
HỌC KỲ      :     HÈ        NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp :  13CĐ - CK               Ngày thi: 24/8/2015
Thời gian thi:  90 phút   (SV không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (3 điểm)
Điểm chuyển động theo phương trình:
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a) Xác định quỹ đạo của điểm (0,5đ)

b) Tính trị số vận tốc và gia tốc của điểm (2đ)
Câu 2: (3 điểm)
Một trục AB chịu các mômen xoắn ngoại lực:m1 = 1kNm, m2 = 2,6kNm, m3 = 2kNm, m4 = 0,4kNm. Trục có đường kính không đổi d = 5cm, G = 8.107 kN/m2. 


a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục (1,5đ)
b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [(] = 80MN/m2 và [(] = 0,6 độ/m (1,5đ)
Câu 4: (4 điểm)
Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 3000N, P2=1000N và m = 1000Nm (hình vẽ)

c) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)

b)  Xác định đường kính d của dầm . Biết [(] = 300MN/m2 (0,5đ)
--------- HẾT ---------

             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIÁO VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   

      Vũ Quang Khải
       
      Phan Thị Xuân Trang
        
ĐÁP ÁN ĐỀ  03:
Câu 1: (3 điểm)
 a) Xác định quỹ đạo của điểm:
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[image: image28.wmf](0,25)


Quỹ đạo là một đường tròn có bán kính R = 6m      
[image: image29.wmf](0,25)


b) Vận tốc và gia tốc 
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Câu 2: (3 điểm)

a) Vẽ biểu đồ:   (1,5)
* Dùng PP mặt cắt: 
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* Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng  (0,25)
b)  Kiểm tra độ bền và độ cứng: (1,5)
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Câu 3: (4 điểm)

a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (2,5đ)


* Xác định phản lực liên kết: (1,0)
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*Vẽ biểu đồ nội lực  (2.5đ)

- Biểu đồ Qy:(0,75)
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    Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25)
b) Xác định đường kính của dầm (0,5 đ)
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